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VN-INDEX

Giá trị: 13954.7 tỷ 34.23 (3.52%)

Khối ngoại (ròng): 1678.18 tỷ

HNX-INDEX

Giá trị: 927.23 tỷ 7.29 (3.71%)

Khối ngoại (ròng): 16.27 tỷ

UPCOM-INDEX

Giá trị: 385.64 tỷ 1.62 (2.37%)

Khối ngoại (ròng): 1.98 tỷ

Thông số vĩ mô

Giá trị %

Giá dầu 74.1 -2.94%

Giá vàng 1,757         0.08%

Tỷ giá USD/VND 24,800       0.12%

Tỷ giá EUR/VND 25,844       0.64%

Tỷ giá JPY/VND 180            1.34%

LS liên NH 1 tháng 6.9% 0.02%

LS TPCP 5 năm 4.8% -0.25%

Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Top giao dịch khối ngoại (tỷ đồng)

Top mua Giá trị Top bán Giá trị

HPG  312.6 NVL  -53.4

VHM  231.7 DGW  -30.2

STB  194.5 DGC  -25.2

MSN  151.6 HAG  -8.6

CTG  148.0 HCM  -7.7

Nguồn: BSC Research

Trang 1

Danh mục cổ phiếu hàng đầu  Trang 2

Danh mục đầu tư cơ bản Trang 3

Báo cáo mới nhất  Trang 4

Khuyến cáo sử dụng  Trang 5

Mục lục 

1005.69

204.06

70.03

Nhận định:

Thị trường cơ sở: VN-Index hôm nay tăng từ lúc mở cửa cho đến lúc kết phiên,

đóng cửa tăng hơn 30 điểm so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng về

phía tích cực với 17/19 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dịch vụ tài chính có

mức tăng mạnh mẽ nhất hơn 6%. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này

mua ròng hơn 1.6 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX. Phiên tăng điểm hôm nay đã giúp

VN-Index bật lên khỏi đường kênh giá giảm và SMA20, thanh khoản tăng vọt ủng

hộ đà tăng của chỉ số. Hiện tại vùng 970 - 980 điểm đã trở thành vùng hỗ trợ của

VN-Index. Vùng kháng cự tiếp theo mà chỉ số cần vượt qua là vùng 1,040.

Hợp đồng tương lai: Các HĐTL đều tăng theo xu hướng vận động của VN30.

Khuyến nghị các nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn trong phiên.

Chứng quyền: Trong phiên giao dịch ngày 28/11/2022, các chứng quyền biến

động theo đà tăng của cổ phiếu cơ sở.

Điểm nhấn:

• VN-Index +34.23 điểm, đóng cửa 1005.69 điểm. HNX-Index +7.29 điểm, đóng

cửa 204.06 điểm.

• Kéo chỉ số tăng: VCB (+4.3), GAS (+3.6), VHM (+3.58), CTG (+1.84), HPG

(+1.57).

• Kéo chỉ số giảm: BID (-0.6), SAB (-0.44), VNM (-0.25), PDR (-0.14), HPX (-0.05).

• Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 13,955 tỷ đồng, tăng 65.76% so với phiên

trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 15,944 tỷ đồng.

• Biên độ dao động: 26.74 điểm. Thị trường có 416 mã tăng, 50 mã tham chiếu,

55 mã giảm.

• Giá trị mua ròng của khối ngoại: 1678.18 tỷ đồng trên sàn HOSE, gồm

HPG (314.47 tỷ), VHM (231.69 tỷ), STB (195.37 tỷ). Khối ngoại mua ròng trên sàn

HNX với giá trị 16.27 tỷ đồng.

Tổng quan thị trường
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VN-Index hồi phục vượt mốc 1,000 điểm
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MWG Bán lẻ 40.2 6.20% 1.4 2,366        7.0 3,363         11.9 2.7 49.00% 24.20%

PNJ Bán lẻ 109.0 2.60% 0.9 1,080        1.0 5,633         19.3 3.6 48.30% 19.90%

BVH Bảo hiểm 46.8 -0.20% 1.1 1,399        1.6 2,326         20.1 1.7 26.40% 9.20%

PVI Bảo hiểm 41.2 0.70% 0.9 389           0.0 3,393         12.1 1.2 58.60% 10.60%

VIC Bất động sản 65.0 0.00% 0.2 9,983        8.5 (176)           -369.5 2.1 11.30% 2.30%

VRE Bất động sản 29.3 6.90% 1.1 2,681        5.0 571            51.4 2.1 31.30% 4.20%

VHM Bất động sản 50.2 6.80% 0.4 8,802        15.8 6,464         7.8 1.7 23.20% 24.90%

DXG Bất động sản 11.2 6.60% 2.0 276           1.2 1,202         9.4 0.5 29.60% 10.90%

SSI Chứng khoán 18.2 6.70% 1.8 1,094        24.0 1,887         9.7 1.9 35.10% 21.80%

VCI Chứng khoán 22.3 7.00% 2.2 391           6.0 3,478         6.4 1.4 17.40% 24.30%

HCM Chứng khoán 21.2 6.00% 1.8 391           8.9 2,415         8.8 1.2 40.60% 17.50%

FPT Công nghệ 74.3 3.20% 0.8 3,282        3.4 4,481         16.6 3.7 49.00% 27.80%

FOX Công nghệ 50.7 4.50% 0.6 -            0.1 6,130         8.3 2.7 0.00% 32.50%

GAS Dầu khí 112.1 7.00% 0.7 8,640        1.7 6,738         16.6 3.6 3.00% 24.20%

PLX Dầu khí 29.4 3.90% 1.2 1,502        1.4 565            51.9 1.6 17.20% 4.00%

PVS Dầu khí 20.0 3.10% 1.0 385           7.6 1,117         17.9 0.8 10.50% 4.80%

BSR Dầu khí 14.2 5.20% 1.4 -            4.5 4,970         2.9 1.1 0.00% 19.60%

DHG Dược 83.0 2.90% 0.3 437           0.1 6,590         12.6 3.0 54.20% 23.90%

DPM Hóa chất 39.0 3.90% 1.7 615           3.8 14,451       2.7 1.2 15.40% 51.20%

DCM Hóa chất 27.4 4.80% 1.8 583           4.5 7,604         3.6 1.5 8.60% 48.10%

VCB Ngân hàng 76.7 4.90% 0.7 14,617      4.1 5,271         14.6 3.0 23.50% 21.90%

BID Ngân hàng 39.5 -1.20% 1.2 8,046        4.1 2,580         15.3 2.3 16.90% 15.50%

CTG Ngân hàng 27.3 5.80% 1.3 5,283        12.2 3,057         8.9 1.3 26.80% 15.20%

VPB Ngân hàng 16.1 3.90% 1.2 4,352        10.7 3,747         4.3 0.9 17.40% 24.20%

MBB Ngân hàng 17.2 6.20% 1.5 3,140        10.7 3,467         5.0 1.2 19.40% 27.00%

ACB Ngân hàng 22.2 3.50% 1.1 3,026        4.7 3,482         6.4 1.5 24.00% 25.40%

BMP Nhựa 55.0 1.90% 0.9 181           0.1 4,412         12.5 1.8 85.20% 15.20%

NTP Nhựa 34.1 5.60% 0.9 178           0.1 4,027         8.5 1.5 13.30% 18.60%

MSR Tài nguyên 11.2 5.70% 1.7 -            0.1 556            20.1 1.1 10.10% 4.70%

HPG Thép 16.4 6.90% 1.4 3,828        38.7 5,164         3.2 1.0 20.60% 34.50%

HSG Thép 10.6 7.00% 2.3 254           5.3 3,476         3.0 0.5 6.70% 19.20%

VNM Tiêu dùng 81.7 -0.60% 0.5 6,876        7.6 4,531         18.0 5.0 55.00% 26.90%

SAB Tiêu dùng 177.1 -1.60% 0.1 4,573        2.1 7,167         24.7 4.8 62.80% 21.00%

MSN Tiêu dùng 97.2 3.40% 1.3 5,573        8.3 7,616         12.8 6.3 29.00% 33.60%

SBT Tiêu dùng 12.2 5.20% 1.4 331           1.6 1,372         8.9 0.9 7.90% 9.60%

ACV Vận tải 81.6 -0.50% 0.3 -            0.0 1,204         67.8 4.6 3.80% 1.80%

VJC Vận tải 102.2 0.20% 0.1 2,229        0.9 408            250.2 3.3 16.40% 1.30%

HVN Vận tải 10.0 6.40% 1.3 892           0.5 (4,376)        -2.3 -9.5 5.90% 13.50%

GMD Vận tải 46.2 0.40% 0.7 561           0.6 2,912         15.9 1.9 46.80% 14.00%

PVT Vận tải 19.1 4.40% 1.5 249           1.3 1,853         10.3 0.8 14.70% 12.70%

VCS Vật liệu xây dựng 51.7 7.70% 1.1 333           0.4 10,584       4.9 1.7 2.90% 36.90%

VGC Vật liệu xây dựng 34.2 6.90% 1.7 617           1.1 4,354         7.8 1.7 5.40% 25.90%

HT1 Vật liệu xây dựng 9.4 6.90% 1.7 145           0.3 509            18.5 0.7 1.90% 3.60%

CTD Xây dựng 32.6 6.90% 2.1 97             0.7 (945)           -34.5 0.3 49.00% 0.30%

CII Xây dựng 13.6 6.70% 1.9 138           3.2 1,379         9.9 9.5 8.70% 5.50%

REE Điện 72.5 3.00% 1.0 1,038        1.1 6,600         11.0 1.5 49.00% 17.60%

PC1 Điện 18.2 6.70% 1.4 199           1.7 2,045         8.9 0.8 4.50% 9.50%

POW Điện 11.3 4.10% 1.4 1,066        6.2 666            17.0 0.8 2.60% 6.20%

NT2 Điện 25.5 1.00% 1.0 296           0.5 3,192         8.0 1.7 14.20% 21.40%

KBC Khu công nghiệp 18.9 6.80% 1.6 584           6.4 3,280         5.8 0.9 17.60% 5.40%

BCM Khu công nghiệp 77.0 2.80% 1.1 3,209        0.9 1,620         47.5 4.4 2.80% 10.10%

Giá đóng cửa 

(nghìn VND)

BSC
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NgànhCổ phiếu ROE

Danh mục cổ phiếu đầu ngành

Thanh khoản 

(Tr USD)

Vốn hóa 

(Tr USD)
EPS (VND) P/E P/B NN sở hữuBeta% Ngày
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1 ACB Ngân hàng HSX Mua 22.3 19.1 16.49% 24 9.66%

2 ACV Các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp HSX Mua 81.6 74.7 9.24% 90 10.29% Click

3 BCM Xây dựng và vật liệu xây dựng HSX Mua 77.0 75.0 2.67% 94 22.34%

4 BSR Dầu khí UPCOM Mua 14.2 13.6 4.41% 19 31.69% Click

5 CTR Xây dựng và vật liệu xây dựng HSX Mua 48.2 37.7 27.72% 51 6.33% Click

6 DBC Thực phẩm và đồ uống HSX Mua 13.5 10.6 26.89% 14 4.83% Click

7 DRC Ôtô và linh kiện ôtô HSX Mua 20.4 17.1 19.30% 28 37.25%

8 FPT Công nghệ HSX Mua 74.3 65.9 12.75% 85 13.86% Click

9 FRT Bán lẻ HSX Mua 63.1 59.8 5.52% 75 19.33%

10 HND Các dịch vụ hạ tầng UPCOM Mua 13.1 12.2 7.38% 16 19.85%

11 IDC Xây dựng và vật liệu xây dựng HNX Mua 34.5 29.0 18.97% 43 25.80%

12 KBC Bất động sản HSX Mua 18.9 16.7 13.17% 18 -4.23%

13 LHG Bất động sản HSX Mua 20.7 18.9 9.26% 24 14.29%

14 MWG Bán lẻ HSX Mua 40.2 37.9 5.94% 50 25.28% Click

15 PNJ Hàng tiêu dùng cá nhân và gia đình HSX Mua 109.0 94.1 15.83% 119 9.08% Click

16 POW Các dịch vụ hạ tầng HSX Mua 11.3 10.5 8.13% 13 15.04%

17 PVD Dầu khí HSX Mua 14.3 13.6 5.15% 20 37.76% Click

18 PVS Dầu khí HNX Mua 20.0 19.1 4.71% 28 40.00%

19 PVT Các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp HSX Mua 19.1 17.5 9.14% 20 4.19%

20 QTP Các dịch vụ hạ tầng UPCOM Mua 12.7 12.0 5.83% 16 25.98%

21 REE Các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp HSX Mua 72.5 70.2 3.28% 86 18.62%

22 VCB Ngân hàng HSX Mua 76.7 75.0 2.27% 90 17.73%

23 VEA Các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp HSX Mua 38.9 34.9 11.46% 48 23.39%

24 VHC Thực phẩm và đồ uống HSX Mua 62.5 74.9 -16.56% 87 39.52% Click

25 VNM Thực phẩm và đồ uống HSX Mua 81.7 77.0 6.10% 86 5.14%

26 VRE Bất động sản HSX Mua 29.3 25.0 17.20% 32 8.53%

Sử dụng iBroker tại đây Link

Bản công bố rủi ro Link

BSC ibroker là dịch vụ 24/7 cung cấp cho khách hàng để hỗ trợ tra cứu thông tin, phân tích dữ liệu thị trường, dữ liệu cổ phiếu và đưa ra các tư

vấn khuyến nghị đầu tư. BSC iBroker không thay thế khách hàng trong việc ra quyết định giao dịch; khách hàng nên xem xét BSC iBroker như

một nguồn thông tin tham khảo. Để có thông tin chi tiết thêm quý nhà đầu tư có thể vào website hoặc sử dụng BSC ibroker.

Giá mua % Lãi/Lỗ Giá mục tiêu
% Giá hiện 

tại

Link tải báo 

cáo

BSC
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Danh mục đầu tư cơ bản

STT Mã Ngành Sàn
Khuyến 

nghị
Giá hiện tại

Trợ lý chứng quyền (Thổ): cung cấp các thông 

tin cơ bản về các mã chứng quyền và định giá 

Black-Scholes.

Trợ lý phân tích định lượng (Kim):  cung 

cấp cho nhà đầu tư các tín hiệu và khuyến 

nghị kỹ thuật trong ngày.

Trợ lý phân tích cơ bản (Mộc): cung cấp

thông tin tổng quan về tình hình hoạt động

của doanh nghiệp thông qua các biểu đồ và

các chỉ tiêu tài chính.

Trợ lý phái sinh (Hỏa): cung cấp các khuyến

nghị kỹ thuật trong phiên với 2 mã HĐTL

VN30F1M và VN30F2M

Trợ lý báo cáo phân tích (Thủy): cung cấp

báo cáo phân tích và khuyến nghị theo phân

tích cơ bản từ các chuyên viên phân tích

của Phòng PTNC – BSC.
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https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/3902781
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/3875921
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/3503645
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STT Phân tích vĩ mô Phân tích ngành Link tải báo cáo

1 x Click

2 x Click

3 x Click

4 x Click

5 x Click

6 x Click

7 x Click

8 x Click

9 x Click

10 x Click

11 x Click

12 x Click

13 x Click

14 x Click

15 x Click

16 x Click

17 x Click

18 x Click

19 x Click

20 x Click

21 x Click

22 x Click

23 x Click

24 x Click

25 x Click

26 x Click

27 x Click

28 Quan hệ thương mại và đầu tư của Hoa Kỳ và Việt Nam x Click

29 x Click

30 x Click

31 x Click

32 x Click

33 x Click

34 x Click

35 x Click

36 x Click

37 x Click

38 x Click

39 x Click

40 x Click

41 x Click

42 x Click

43 x Click

44 x Click
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Danh sách các báo cáo đặc biệt BSC đã phát hành gần đây

Tên báo cáo

BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 5.2022

BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 8.2022

BSC

BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 9.2021

BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 10.2020

BSC_Vietnam Sector Outlook_VN_2Q2022

BSC_Vĩ mô Thị trường Quý II 2022

BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 4.2022

BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 7.2022

BSC_Vietnam Sector Outlook_VN_3Q2022

BSC_Vĩ Mô Thị trường Tháng 11.2021

BSC_Vietnam Marco Market Outlook 2022

Ngành Phân bón_Cập nhật KQKD 9T/2021

Triển vọng ngành Thủy sản 2022

BSC_Vĩ Mô Thị trường tháng 2.2022

BSC_Vĩ Mô Thị trường tháng 3.2022

Triển vọng ngành dầu khí 2022

Triển vọng ngành Dệt May 2022

BSC_Vĩ Mô Thị trường Tháng 1.2022

BSC_Vietnam Sector Outlook 2022

Cơ hội từ Đầu tư công (lần 3)

BSC_Vĩ Mô & Thị trường Tháng 10.2021

BSC_Vietnam Sector Outlook_VN_4Q2021

Chuyển dịch hàng hóa CN nặng & Cơ hội TTCK

Ngành Ngân hàng_Cập nhật KQKD 9T/2021

Covid làn sóng thứ 4

BSC_Vĩ mô & Thị trường Quý III 2021

BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 8.2021

BSC_Vietnam Sector Outlook_VN_3Q2021

BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 7.2021

Cơ hội sau giãn cách xã hội

BSC_Vĩ mô & Thị trường Quý 2.2021

BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 5.2021

XU HƯỚNG GIÁ HÀNG HÓA THẾ GIỚI

BSC_Vietnam Sector Outlook_VN_2Q2021

BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 4.2021

Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh 2020

BSC_Vĩ mô & Thị trường Tháng 1.2021
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Khuyến cáo sử dụng

Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC), chỉ cung cấp những thông tin chung và phân tích về tình hình

kinh tế vĩ mô cũng như diễn biến thị trường chứng khoán trong ngày. Báo cáo này không được xây dựng để cung cấp theo yêu cầu của bất kỳ tổ chức hay cá nhân

riêng lẻ nào hoặc các quyết định mua bán, nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích, bình luận của Bản báo cáo như là nguồn tham

khảo trước khi đưa ra những quyết định đầu tư cho riêng mình. Mọi thông tin, nhận định và dự báo và quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu

đáng tin cậy. Tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) không đảm bảo rằng các nguồn thông tin này là hoàn toàn

chính xác và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này, cũng như không chịu trách nhiệm

về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần nội dung của bản báo cáo này. Mọi quan điểm cũng như nhận định được đề cập trong báo cáo này dựa

trên sự cân nhắc cẩn trọng, công minh và hợp lý nhất trong hiện tại. Tuy nhiên những quan điểm, nhận định này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Bản báo cáo

này có bản quyền và là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC). Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có

sự đồng ý của BSC đều trái luật. Bất kỳ nội dung nào của tài liệu này cũng không được (i) sao chụp hay nhân bản ở bất kỳ hình thức hay phương thức nào hoặc (ii)

được cung cấp nếu không được sự chấp thuận của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.
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